
 

BIỂU PHÍ ĐỐI VỚI BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI (Mẫu mới 2011) 

 

I – BIỂU PHÍ. 

 

Phân loại nghề nghiệp 

 

Loại 1: Lao động gián tiếp, làm việc chủ yếu trong văn phòng, bàn giấy hoặc những công việc tương tự ít 

đi lại khác. 

Ví dụ: nhân viên văn phòng, luật sư... 

Loại 2: Nghề nghiệp không phải lao động chân tay nhưng có mức độ rủi ro cao hơn loại 1, đòi hỏi phải đi 

lại nhiều hoặc bao gồm cả lao động chân tay nhưng không thường xuyên và lao động chân tay nhẹ.  

Ví dụ: Nhân viên bán hàng, Nhà kinh doanh, kỹ sư dân dụng, cán bộ quản lý thường xuyên đến công trường, 

lái xe, người dọn dẹp, thủ kho, nhân viên điều khiển máy, nhân viên đóng gói… 

Loại 3: Những nghề nghiệp mà công việc chủ yếu là lao động chân tay và những công việc có mức độ rủi 

ro cao hơn loại 2, phải thường xuyên sử dụng công cụ lao động hoặc máy móc. 

Ví dụ: kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, công nhân ngành điện sử dụngcác thiết bị điện, thợ may, Vệ sĩ,... 

 Những người không thuộc các nhóm trên sẽ được tính theo mức phí riêng 

 

Biểu phí: 

Quyền lợi 

 

Số tiền bảo hiểm/người 

(VND) 

Mức phí hàng năm tính trên số tiền bồi thường  

 Loại 1  Loại 2  Loại 3 

Chết và thương tật vĩnh 

viễn 

Lên đến 400 triệu 0.10% 0.12% 0.14% 

Trên 400 triệu đến 800 

triệu 
0.11% 0.13% 0.15% 

 Trên 800 triệu  Tham khảo ý kiến Phòng UW-RI Dept 

B. Thương thật tạm thời 

 

Mức lương tháng khai 

báo x số tháng mua bảo 

hiểm 

0.35% 0.40% 0.50% 

C. Chi phí y tế Đến 100 triệu 0.7% 0.9% 1.1% 

Trên 100 triệu đến 400 

triệu 
0.6% 0.8% 1.0% 

Trên 200 triệu đến 400 

triệu 
0.5% 0.7% 0.9% 

Trên 400 triệu  Tham khảo ý kiến Phòng UW-RI Dept 

II- ĐIỀU CHỈNH PHÍ BẢO HIỂM 

 

Biểu phí trên đây là phí tiêu chuẩn áp dụng chung, tùy từng trường hợp phòng Marketing có thể áp dụng 

mức điều chỉnh phí như sau: 



 

1. Chiết khấu trong trường hợp mua Bảo hiểm theo nhóm:  

 

Số người tham gia bảo hiểm Mức chiết khấu tối đa (% tính trên 

tổng phí) 

Trên 50 người   5% 

Trên 100 người 10% 

 

 Trên 200 người 20% 

 

  Trên 500 người 30% 

 

 Trên 1000 người 40% 

2. Điều chỉnh theo tỷ lệ tổn thất 

 

Phí bảo hiểm Tỷ lệ bồi thường phát sinh (Số tiền bồi thường đã 

trả + chưa trả)/phí bảo hiểm 

Giảm tối đa 10% Đến 15% 

Giảm tối đa 5% Trên 15% tới 25% 

Không giảm phí Trên 25% tới 60% 

Xem xét tăng phí hoặc không tái tục Trên 60% 

 

3. Tổng chiết khấu trên 40% biểu phí trên phải tham khảo ý kiến phòng UW-RI  


